
1 LÂM QUANG HiỀN Nam Cơ Khí DH10CD 58 Buổi sáng
2 DƯƠNG VĂN ĐẠI Nam Cơ Khí DH10TD 58 Buổi sáng
3 NGUYỄN TRỌNG TÀI Nam Cơ Khí DH10TD 62 Buổi sáng
4 NGUYỄN HOÀNG MINH Nam Cơ Khí DH10TA 68 Buổi sáng
5 TRƯƠNG HÙNG DŨNG Nam Bác sỹ Thú Y DH11TY 58 Buổi sáng
6 DƯƠNG PHÚ CƯỜNG Nam Bác sỹ Thú Y DH10TY 59 Buổi sáng
7 HuỲNH XUÂN THẾ Nam Bác sỹ Thú Y DH10TY 61 Buổi sáng
8 PHẠM MINH CHÁNH Nam Chăn Nuôi DH10CN 68 Buổi sáng
9 PHẠM KHÁNH HUY Nam Chăn Nuôi DH10CN 71 Buổi sáng

10 ĐẶNG KÝ MẪN Nam Chăn Nuôi DH10CN 68 Buổi sáng
11 NGUYỄN THANH HẢI Nam CNSX TACN DH10TA 62 Buổi sáng
12 THÁI VĂN HÀO Nam CNSX TACN DH10TA 56 Buổi sáng
13 HÀ VĨNH HƯNG Nam CNSX TACN DH11TA 61 Buổi sáng
14 TRẦN DUY HƯNG Nam CNSX TACN DH10TA 60 Buổi sáng
15 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Nữ CNSX TACN DH10TA 67 Buổi sáng
16 TRẦN THỊ  LÀNH Nữ CNSX TACN DH10TA 68 Buổi sáng
17 TÔ NGUYỄN KIM THOA Nữ CNSX TACN DH10TA 64 Buổi chiều
18 ĐẶNG THẾ TiẾN Nam CNSX TACN DH10TA 66 Buổi chiều
19 NGUYỄN QUANG TiẾN Nam CNSX TACN DH10TA 60 Buổi chiều
20 LÊ MINH TuẤN Nam CNSX TACN DH10TA 74 Buổi chiều
21 TRẦN ĐĂNG BẢO VĂN Nam CNSX TACN DH11TA 61 Buổi chiều
22 ĐỖ THỊ LIÊN Nữ Dược Thú Y DH10DY 68 Buổi chiều
23 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ Dược Thú Y DH11DY 64 Buổi chiều

Tổng CNTY Dược Thú Y CNSXTACN BS Thú Y Cơ Khí
3 2 11 3 4

5
18
23 3 2 11 3 4

Thời gian PVĐiỂM BÀI TEST

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ PHỎNG VẤN HỌC BỔNG ANCO 2013

STT HỌ VÀ CHỮ LÓT TÊN NAM/NỮ NGHÀNH HỌC LỚP


